
XÉT QUẢN LÝ ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN DÙNG CHỨNG CHỈ

MSV HỌ VÀ  TÊN LỚP
CC/

THI CĐR
ĐIỂM NGÀY THI XÉT CĐR GHI CHÚ

B17DCCN393 Nguyễn Đức Long E17CQCN02-B IELTS 7 02/10/2021 X
B17DCDT029 Đào Xuân Đào D17CQDT01-B APTIS B1 18/12/2022 X
B17DCCN125 Lê Ngọc Điệp D17CNPM2  APTIS B1 22/10/2022 X
 B17DCQT151 Đàm Thị Thu  D17QTD  APTIS B2 19/11/2022 X
B17DCCN469 Nguyễn Hồng Ngọc D17CNPM01  APTIS B2 18/12/2022 X
B17DCCN054 Trịnh Tuấn Anh D17CNPM03  APTIS B1 11/09/2022 X
B17DCCN706 Tavanh LORTHONGLA D17CNPM04  APTIS B1 21/11/2022 X
B17DCCN733 Lê Trọng Được D17CNPM06  APTIS B1 19/12/2022 X
B17DCCN746 Nguyễn Bùi Minh Công D17CNPM06  APTIS B2 19/12/2022 X
B17DCCN555 ĐÀO NHƯ THÁI D17CNPM1  APTIS B2 11/09/2022 X
B17DCCN004 Ngô Quốc Ân D17CNPM2  APTIS B2 30/10/2022 X
B17DCCN534 Dương Xuân Sơn D17CNPM3  APTIS B2 29/10/2022 X
B17DCCN546 Quách Đại Sự D17CNPM3  APTIS B2 11/09/2022 X
B17DCCN296 Nguyễn Đức Hưng D17CNPM4  APTIS B1 18/09/2022 X
B17DCCN298 NGUYỄN HỮU HƯNG D17CNPM5  APTIS B2 06/11/2022 X
B17DCCN491 Phạm Minh Phúc D17CNPM5  APTIS B2 29/10/2022 X
B17DCCN744 Nguyễn Hoàng Long D17CNPM6  APTIS B1 19/12/2022 X
B17DCAT057 BÙI XUÂN DUY D17CQAT01_B  APTIS B1 20/11/2022 X
B17DCAT001 Nguyễn Xuân An D17CQAT01-B  APTIS B2 20/11/2022 X
B17DCAT045 Ngô Trần Anh Đức D17CQAT01-B  APTIS B2 05/12/2022 X
B17DCAT097 Trần Văn Huy D17CQAT01-B  APTIS B2 18/12/2022 X
B17DCAT101 Nguyễn Văn Khang D17CQAT01-B  APTIS B2 18/12/2022 X
B17DCAT142 Nguyễn Hải Phú D17CQAT02-B  APTIS B2 29/10/2022 X
B17DCAT191 Trần Việt Trinh D17CQAT03-B  APTIS B1 18/10/2022 X
B17DCAT108 NGUYỄN VĂN KỲ D17CQAT04-B  APTIS B1 18/10/2022 X
B17DCAT136 Trần Đức Nhân D17CQAT04-B  APTIS B2 18/10/2022 X
B17DCCN141 Nguyễn Đăng Đức D17CQCN09-B  APTIS B1 28/08/2022 X
B17DCCN382 Vũ Tài Linh D17CQCN10-B  APTIS B2 20/11/2022 X



B17DCDT057 Trần Văn Giầu D17CQDT01-B  APTIS B1 19/11/2022 X
B17DCDT073 Nguyễn Bỉnh Hiếu D17CQDT01-B  APTIS B1 04/09/2022 X
B17DCDT149 PHẠM NGỌC QUANG D17CQDT01-B  APTIS B2 26/11/2022 X
B17DCDT193 Nguyễn Quang Trường D17CQDT01-B  APTIS B2 26/11/2022 X
B17DCDT190 Tống Duy Trung D17CQDT02-B  APTIS B2 29/10/2022 X
B17DCDT083 Đỗ Việt Hoàng D17CQDT03-B  APTIS B1 19/12/2022 X
B17DCKT173 Nguyễn Thị Trang D17CQKT01-B  APTIS B2 27/11/2022 X
B17DCKT058 LÊ THỊ HỒNG D17CQKT02-B  APTIS B2 19/11/2022 X
B17DCKT094 TRẦN THỊ MỸ LINH D17CQKT02-B  APTIS B2 19/10/2022 X
B17DCKT162 Đỗ Ngọc Thủy D17CQKT02-B  APTIS B2 04/12/2022 X
B17DCKT135 Hoàng Thị Phượng D17CQKT03-B  APTIS B2 31/05/2022 X QĐ T9/2022
B17DCKT068 Đoàn Thị Hường D17CQKT04-B  APTIS B2 29/10/2022 X
B17DCKT116 ĐÀO THỊ NGÂN D17CQKT04-B  APTIS B2 29/10/2022 X
B17DCKT120 Tạ Thị Hồng Ngọc D17CQKT04-B  APTIS B2 30/10/2022 X
B17DCKT124 Hoàng Hồng Nhung D17CQKT04-B  APTIS B1 20/11/2022 X
B17DCKT132 NGUYỄN THỊ PHẤN D17CQKT04-B  APTIS B1 27/11/2022 X
B17DCKT144 Lê Phương Thảo D17CQKT04-B  APTIS B1 10/09/2022 X
B17DCKT184 BÙI THỊ THU UYÊN D17CQKT04-B  APTIS B2 31/10/2022 X
B17DCKT188 Vũ Thị Thu Uyên D17CQKT04-b  APTIS B2 30/10/2022 X
B17DCPT057 Tiêu Khánh Duy D17CQPT01-B  APTIS B2 30/10/2022 X
B17DCPT015 Thế Hoàng Anh D17CQPT03  APTIS B1 31/10/2022 X
B17DCPT072 Nguyễn Thái Hậu D17CQPT04-B  APTIS B2 21/08/2022 X
B17DCQT111 Nguyễn Thuý Ngọc D17CQQT03  APTIS B1 24/10/2022 X
B17DCQT160 Nguyễn Thị Trang D17CQQT04-B  APTIS B2 29/10/2022 X
B17DCTT057 VŨ VĂN NAM D17CQTT01-B  APTIS B2 21/08/2022 X
B17DCTT090 Nguyễn Thị Thanh Thủy D17CQTT02-B  APTIS B2 29/08/2022 X
B17DCVT369 Nguyễn Hùng Tráng D17CQVT01-B  APTIS B2 04/12/2022 X
B17DCVT010 LƯU THỊ NGUYỆT ANH D17CQVT02-B  APTIS B2 30/10/2022 X
B17DCVT178 Phan Anh Huy D17CQVT02-B  APTIS B2 22/10/2022 X
B17DCVT194 Lã Trung Kiên D17CQVT02-B  APTIS B1 04/12/2022 X
B17DCVT218 PHẠM NGỌC LINH D17CQVT02-B  APTIS B2 17/12/2022 X
B17DCVT250 NGUYỄN VĂN NAM D17CQVT02-B  APTIS B1 05/12/2022 X
B17DCVT378 Nguyễn Quang Trường D17CQVT02-B  APTIS B1 05/12/2022 X



B17DCVT179 Phí Đức Huy D17CQVT03-B  APTIS B2 18/12/2022 X
B17DCVT195 Nguyễn Đức Kiên D17CQVT03-B  APTIS B1 22/10/2022 X
B17DCVT060 Vũ Đức Đạt D17CQVT04-B  APTIS B1 11/09/2022 X
B17DCVT124 Nguyễn Chính Hiệp D17CQVT04-B  APTIS B2 23/10/2022 X
B17DCVT373 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG D17CQVT05-B  APTIS B2 26/11/2022 X
B17DCVT030 Trần Vương Bảo D17CQVT06-B  APTIS B1 18/10/2022 X
B17DCVT262 ĐỖ TIẾN NGỌC D17CQVT06-B  APTIS B1 18/10/2022 X
B17DCVT350 LÊ ĐẮC TIẾN D17CQVT06-B  APTIS B1 01/10/2022 X
B17DCVT095 Lê Quang Duy D17CQVT07-B  APTIS B2 19/10/2022 X
B17DCVT111 Đào Ngọc Hải D17CQVT07-B  APTIS B2 30/10/2022 X
B17DCVT343 Đỗ Đình Thịnh D17CQVT07-b  APTIS B2 31/10/2022 X
B17DCVT088 Đỗ Đại Dương D17CQVT08-B  APTIS B2 30/10/2022 X
B17DCVT224 Nguyễn Gia Long D17CQVT08-B  APTIS B1 18/10/2022 X
B17DCVT296 Lê Xuân Quý D17CQVT08-B  APTIS B1 30/10/2022 X
B17DCDT140 Ngô Diên Phong D17DCDT04-B  APTIS B2 30/10/2022 X
B17DCVT034 ĐOÀN PHÚ CHIẾN D17DCVT02-B  APTIS B2 29/10/2022 X
B17DCDT120 Đào Đức Mạnh D17DTMT_02  APTIS B1 04/12/2022 X
B17DCDT020 Khương Phú Bình D17DTMT2  APTIS B2 29/10/2022 X QĐ T7/2021
B17DCDT095 Nguyễn Hoàng Huy D17DTMT2  APTIS B1 03/07/2022 X
B17DCDT123 TRẦN VĂN MẠO D17DTMT2  APTIS B1 29/10/2022 X
B17DCDT216 Bùi Đăng Vương D17DTMT2  APTIS B2 27/11/2022 X
B17DCCN110 ĐỖ TIẾN ĐẠT D17HTTT1  APTIS B2 20/10/2022 X
B17DCCN289 NGUYỄN VĂN HÙNG D17HTTT1  APTIS B2 20/10/2022 X
B17DCCN553 ĐỖ VĂN TẤN D17HTTT1  APTIS B1 18/10/2022 X
B17DCCN697 Trần Tiến Vượng D17HTTT1  APTIS B1 12/12/2022 X
B17DCCN159 Nguyễn Tiến Dũng D17HTTT2  APTIS B1 19/10/2022 X
B17DCCN207 Hoàng Thị Hằng D17HTTT2  APTIS B2 23/10/2022 X
B17DCCN438 Nghiêm Huy Nam D17HTTT3  APTIS B2 19/10/2022 X
B17DCCN509 Nguyễn Anh Quang D17HTTT3  APTIS B2 18/09/2022 X
B17DCCN584 Kiều Văn Thông D17HTTT4  APTIS B2 12/12/2022 X
B17DCCN370 Nguyễn Thị Liên D17HTTT5  APTIS B1 19/09/2022 X
B17DCCN430 Vũ Văn Minh D17HTTT5  APTIS B2 08/10/2022 X
B17DCCN681 Lê Tuấn Văn D17HTTT5  APTIS B2 06/11/2022 X



B17DCMR112 NGUYỄN THỊ QUYÊN D17IMR1  APTIS B1 29/10/2022 X
B17DCMR013 ĐOÀN THỊ NGỌC ÁNH D17PMR  APTIS B2 02/10/2022 X
B17DCPT049 DƯƠNG XUÂN DŨNG D17PTDPT1  APTIS B1 18/10/2022 X
B17DCQT134 NGUYỄN THÚY QUỲNH D17QTDN  APTIS B2 09/10/2022 X
B17DCPT018 TRẦN TUẤN ANH D17TKDPT1  APTIS B1 04/12/2022 X
B17DCPT125 Nguyễn Đắc Long D17TKDPT1  APTIS B2 04/12/2022 X
B17DCPT031 Trần Văn Chung D17TKDPT2  APTIS B1 31/10/2022 X
B17DCPT147 Vũ Văn Nam D17TKDPT2  APTIS B2 19/09/2022 X
B17DCPT253 Lê Mai Hương D17TKDPT2  APTIS B2 29/08/2022 X
B17DCQT133 Nguyễn Thị Quỳnh D17TMDT1  APTIS B2 04/12/2022 X
B17DCQT136 Nguyễn Tuấn Sơn D17TMDT2  APTIS B2 18/10/2022 X
B17DCQT159 NGUYỄN THỊ TRANG D17TMDT2  APTIS B2 19/11/2022 X
B17DCQT163 Trần Thị Thu Trang D17TMDT2  APTIS B2 09/10/2022 X
B17DCQT179 Nguyễn Thị Hải Yến D17TMĐT2  APTIS B2 19/06/2022 X
B17DCDT133 Trịnh Bá Nghĩa D17XLTH1  APTIS B1 19/10/2022 X
B17DCDT040 Nguyễn Du D17XLTH2  APTIS B2 18/10/2022 X
B17DCDT204 NGUYỄN QUANG TUẤN D17XLTH2  APTIS B1 19/11/2022 X
B17DCQT124 Kim Văn Phương D17CQQT04-B  APTIS B2 12/12/2022 X
B17DCPT071 Nguyễn Trung Hảo D17TKDPT2  APTIS B2 09/10/2022 X
B17DCCN480 Trần Thị Yến Nhi D17CQCN12-B APTIS B2 10/12/2022 X
B17DCVT210 Đặng Thị Lịch D17CQVT02-B APTIS B2 11/12/2022 X
B17DCQT143 Nguyễn Thị Thanh Thanh D17QTDN APTIS B2 23/10/2022 X
B17DCCN750 Nguyễn Văn Nam D17CNPM6 APTIS B1 19/12/2022 X
B17DCQT083 Lê Thị Linh D17CQQT03-B APTIS B2 20/10/2022 X
B17DCPT135 Bùi Văn Mạnh D17CQPT03-B APTIS B2 18/10/2022 X
B17DCQT161 Nguyễn Thị Thuỳ Trang D17TMDT1 APTIS B2 10/12/2022 X
B17DCKT098 Nguyễn Thị Loan D17CQKT02-B APTIS B1 04/12/2022 X
B17DCKT185 Đinh Thị Thu Uyên D17CQKT01-B APTIS B2 21/11/2022 X
B17DCKT129 Mai Thị Oanh D17CQKT01-B APTIS B2 07/08/2022 X
B17DCDT036 Lê Văn Đại Đinh D17CQDT04-B APTIS B2 18/10/2022 X
B17DCQT175 Trần Thị Vân D17CQQT03-B APTIS B1 20/10/2022 X
B17DCDT017 Vũ Hoàng Anh D17CQDT01-B APTIS B2 09/01/2023 X
B17DCQT003 Đỗ Thuỳ Anh D17CQQT03-B APTIS B1 19/06/2022 X QĐ T9/2022



B17DCKT060 Phan Thị Kim Huệ D17CQKT04-b APTIS B2 25/06/2022 X
B17DCCN001 Hoàng Đức An D17CNPM1 B1 08/10/2022 X

  B17DCPT162 Trương Thị Thu Phương  D17TKDPT1 TOEIC 570 25/09/2022 X
B17DCCN609 Nguyễn Đình Toàn D17CNPM4 TOEIC 470 25/12/2022 X
B17DCCN538 Lê Văn Sơn D17CNPM5 TOEIC 580 09/01/2022 X
B17DCAT062 Phạm Trường Giang D17CQAT02-B TOEIC 810 08/09/2022 X
B17DCAT179 Trịnh Mai Thương D17CQAT03-B TOEIC 505 09/01/2022 X
B17DCDT018 Phạm Xuân Bách D17CQDT02-B TOEIC 495 09/09/2022 X
B17DCDT030 Nguyễn Thế Đạo D17CQDT02-B TOEIC 520 24/08/2022 X
B17DCDT102 Mai Thành Khôi D17CQDT02-B TOEIC 530 26/08/2022 X
B17DCKT003 Lã Thị Vân Anh D17CQKT03-B TOEIC 745 09/12/2022 X
B17DCTT069 Giang Khánh Quân D17CQTT01-B TOEIC 915 24/04/2021 x QĐ T6/2022
B17DCVT329 Nguyễn Xuân Thắng D17CQVT01-B TOEIC 455 25/12/2022 X
B17DCVT170 Nguyễn Hữu Huy D17CQVT02-B TOEIC 610 31/08/2022 X
B17DCVT035 Nguyễn Đức Chiến D17CQVT03-B TOEIC 730 28/10/2022 X
B17DCVT117 Vũ Thị Ngọc Hân D17CQVT05-B TOEIC 535 09/10/2022 X
B17DCVT149 Nguyễn Thế Hoàng D17CQVT05-B TOEIC 505 31/08/2022 X
B17DCVT352 Phạm Ngọc Tiến D17CQVT08-B TOEIC 600 11/09/2022 X
B17DCCN157 Dương Văn Dũng D17DCCN01-B TOEIC 780 19/09/2022 X
B17DCPT234 Đỗ Đức Vượng D17DCPT234 TOEIC 510 05/12/2022 X
B17DCDT023 Đồng Xuân Cao D17DTMT01 TOEIC 500 26/08/2022 X
B17DCDT059 Dương Quang Hà D17DTMT02 TOEIC 575 25/12/2022 X
B17DCDT181 Bùi Vinh Toàn D17DTMT1 TOEIC 515 03/07/2022 X
B17DCCN037 Nguyễn Tiến Anh D17HTTT1 TOEIC 720 03/07/2022 X
B17DCCN326 Trần Việt Huy D17HTTT1 TOEIC 770 05/09/2022 X
B17DCCN005 Chu Đức Anh D17HTTT3 TOEIC 800 26/09/2022 X
B17DCCN521 ĐẶNG THỊ QUYÊN D17HTTT3 TOEIC 465 25/12/2022 X
B17DCCN464 Nguyễn Vũ Nghiêm D17HTTT4 TOEIC 515 26/08/2022 X
B17DCCN633 Đào Xuân Trường D17HTTT4 TOEIC 545 09/09/2022 X
B17DCCN106 Đặng Tiến Đạt D17HTTT5 TOEIC 745 24/12/2022 x
B17DCCN454 Trương Quang Nam D17HTTT5 TOEIC 625 03/07/2022 X
B17DCCN276 Bùi Huy Hùng D17HTTT6 TOEIC 735 25/12/2022 X
B17DCPT170 Lê Thị Diễm Quỳnh D17TKDPT1 TOEIC 465 22/09/2022 X



B17DCPT250 Nguyễn Thị Thanh Xuân D17TKDPT1 TOEIC 685 27/08/2022 X
B17DCPT167 Vũ Nhật Quang D17TKDPT2 TOEIC 815 16/09/2022 X
B17DCQT022 Phạm Thị Thúy Dinh D17TMDT1 TOEIC 490 09/10/2022 X
B17DCDT205 Nguyễn Trọng Tuấn D17XLTH1 TOEIC 485 20/11/2022 X
B17DCDT012 Nguyễn Hải Anh D17XLTH2 TOEIC 685 14/09/2022 X
B17DCDT055 Vũ Quang Duy D17XLTH2 TOEIC 660 29/10/2022 X
B17DCDT203 Nguyễn Đình Tuấn D17XLTH2 TOEIC 540 10/10/2022 X
B17DCCN686 Lưu Thế Việt D17CQCN02 TOEIC 670 05/12/2022 X
B17DCCN507 Ngô Minh Quang D17CNPM1 TOEIC 795 27/10/2022 X
B17DCCN372 Đỗ Khánh Linh D17CQCN12-B TOEIC 585 30/12/2022 X
B17DCVT236 Nguyễn Nhật Minh D17CQVT04-B TOEIC 785 29/12/2022 X
B17DCVT009 Hoàng Đức Anh D17CQVT01-B TOEIC 480 09/09/2022 X
B17DCCN410 Đặng Thanh Mai D17HTTT1 TOEIC 885 12/11/2022 X
B17DCCN687 Ngô Hoàng Việt D17CNPM2 TOEIC 640 04/08/2022 X
B17DCAT089 Đinh Thị Thanh Hương D17CQAT01-B TOEIC 735 21/08/2022 X
B17ACAT125 Nguyễn Ngọc Minh D17CQAT01-B TOEIC 640 21/08/2022 X
B17DCCN648 Bùi Quang Tuấn D17HTTT6 TOEIC 795 15/10/2022 X
B17DCCN236 Nguyễn Thị Hiếu D17HTTT4 TOEIC 485 09/09/2022 X
B17DCPT069 Trần Thu Hằng D17TKDPT1 TOEIC 600 13/10/2022 X
B17DCCN625 Bùi Thành Trung E17CQCN02-B TOEIC 950 06/12/2021 X
B17DCTT009 Vũ Đào Mỹ Anh D17CQTT01-B TOEIC 790 08/09/2022 X
B17DCCN138 Hoàng Trung Đức D17CNPM3 TOEIC 805 05/12/2022 X
B17DCCN194 Trần Quang Hà D17CNPM1 TOEIC 755 05/12/2022 X
B17DCDT100 Hà Quang Khải D17DTMT2 TOEIC 550 12/12/2022 X
B17DCAT016 Trần Quỳnh Anh E17CQCN02-B TOEIC 860 09/09/2022 X
B17DCAT011 Phạm Công Đức Anh D17CQAT03-B TOEIC 900 09/12/2022 X QĐ T9/2021
B17DCAT113 Trần Đức Linh D17CQAT01-B Thi CĐR 8.3 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCCN154 Khổng Thị Dung D17HTTT5 Thi CĐR 7 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCCN182 Chu Sơn Giang D17HTTT1 Thi CĐR 7.5 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCCN193 Nguyễn Thị Thu Hà D17HTTT1 Thi CĐR 5.2 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCCN673 Hà Văn Tuyền D17HTTT1 Thi CĐR 7.8 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCCN702 Chilaphon Leuanglangsy D17HTTT5 Thi CĐR 8.2 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCCN703 Bouncho Daomaikham D17HTTT5 Thi CĐR 7.5 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi



B17DCCN707 Phetsavanh Soudavong D17HTTT5 Thi CĐR 7 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCDT131 Nguyễn Phương Nam D17DTMT2 Thi CĐR 7.5 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCMR069 Nguyễn Thị Liên D17IMR2 Thi CĐR 6.3 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCPT056 Đỗ Đức Duy D17TKDPT2 Thi CĐR 4.1 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCPT101 Lưu Viết Duy D17TKDPT1 Thi CĐR 6.2 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCPT107 Bùi Trọng Khôi D17TKDPT2 Thi CĐR 5.6 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCPT155 Hoàng Hải Nhi D17PTDPT1 Thi CĐR 5.6 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCPT166 Nguyễn Thế Quang D17TKDPT1 Thi CĐR 4.4 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCPT176 Nguyễn Văn Sơn D17TKDPT2 Thi CĐR 6.4 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCQT160 Nguyễn Thị Trang D17TMDT2 Thi CĐR 6.3 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCTT029 Phạm Ngọc Hải D17CQTT01-B Thi CĐR 7 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCVT342 Đinh Đức Thiện D17CQVT06-B Thi CĐR 6.2 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCAT050 Phạm Minh Đức E17CQCN01-B Thi CĐR 7.7 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi
B17DCCN223 Bạch Duy Hiếu E17CQCN02-B Thi CĐR 7.4 05/11/2022 ko thu tiền do đã nộp tiền thi


